ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI

Nhiệm kỳ 2013 - 2018

(Kèm theo Công văn số: 450 /CV-LĐLĐ, ngày 20 tháng 09 năm 2013)
Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã long trọng tổ chức từ ngày 27/07 đến ngày 30/07/2013 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp. Để có được kết quả đó, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể, sự đóng góp tích cực của các cấp công đoàn, của đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1 giới thiệu tài liệu tuyên truyền đến Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, đề nghị các đơn vị kịp thời tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam tới toàn thể đoàn viên CNVCLĐ đơn vị.  

I. BỐI CẢNH ĐẠI HỘI

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nước ta có những thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đó là:

Đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đảng, Nhà nước chủ trương đẩy mạnh thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế; chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Năm 2013, năm đầu tiên Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành, việc giữ lại Điều 10, Hiến pháp năm 1992 sẽ tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho tổ chức công đoàn hoạt động
II. Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp không nhỏ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Với phương châm “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

III. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

Đại hội  vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, 7 đoàn đại biểu quốc tế và 120 phóng viên của 36 cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. 
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Tham dự Đại hội có 944 đại biểu chính thức trên tổng số 500 đại biểu được triệu tập, đại diện cho trên 7,9 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

1. Đánh giá những điểm nỗi bật của nhiệm kỳ 2008 – 2013:

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, đại hội quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20 NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”, từ đó xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong 5 năm tới (2013-2018); bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với Luật Công đoàn mới được sửa đổi; bầu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Về đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2008 – 2013 với những điểm nổi bật như sau:   
1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động, đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi và tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi và nhiều chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trình Quốc hội Hóa XIII thông qua.

2. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân” thể hiện vai trò của công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. 
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức đã góp phần xứng đáng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ sở.
4. Quỹ tấm lòng vàng lao động, Chương trình Mái ấm Công đoàn, hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp người lao động vượt khó được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị sâu sắc, một điểm mới là chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa do Công đoàn Việt Nam phát động đã thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt đoàn viên CNVCLĐ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
5. Việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn được các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện; Chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X đề ra.

2.  Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018

2.1. Mục tiêu, phương hướng tổng quát

“Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

2.2. Phương châm hành động 

“Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”

3. Chỉ tiêu phấn đấu và xây dựng, thực hiện một số chương trình hành động

3.1. Một số chỉ tiêu phấn đấu 

Đại hội đã thảo luận, thống nhất và thông qua một số chỉ tiêu sau:

a. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn

- Phấn đấu đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên. 

- 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

- 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Đảm bảo 100% các đoàn điều tra tai nạn lao động chết người có đại diện công đoàn tham gia. Phấn đấu trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mỗi tổ sản xuất có bình quân 01 an toàn vệ sinh viên.
- Hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. 

- Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

- Có 100% số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng tư vấn pháp luật hoặc tổ tư vấn pháp luật.

- Có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

b. Chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện 

- Hàng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức Hội nghị người lao động. 

- Có 100% số doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn xây dựng được thỏa ước lao động tập thể. 

- Hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn. 

- Vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

3.2. Xây dựng, thực hiện 4 chương trình hành động

- Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”.

- Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

- Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. 

- Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Để thực hiện mục tiêu phương hương, nhiệm vụ tổ chức Công đoas2n nhiệm kỳ n2008-2013 Đại hội đã thông qua 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xoay quanh các nội dung:
4.1. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

4.2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn 

4.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 

4.4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 

4.5. Công tác nữ công 

4.6. Công tác đối ngoại 

4.7. Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra

4.8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn 

Kết quả bầu cử BCH tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngoài danh sách do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X giới thiệu, Đại hội đã dân chủ thảo luận thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn gồm 189 đồng chí, đại hội bầu 172 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, trong đó cơ quan Tổng Liên đoàn 21 (khuyết 3); công đoàn ngành Trung ương 20; LĐLĐ tỉnh, thành phố 65; công đoàn cấp trên cơ sở 23; công đoàn cơ sở 20; nghiệp đoàn 01; cơ quan Nhà nước, đoàn thể Trung ương 10; công nhân trực tiếp sản xuất 07; cán bộ khoa học, quản lý 05.
Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI đã bầu Đoàn Chủ tịch, các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. 


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI gồm: đồng chí Mai Đức Chính, đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, đồng chí Trần Văn Lý, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng.
Đối với Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh:
 Đồng chí Trần Thanh Hải – Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đắc cử Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; 06 đồng chí công tác trong công đoàn các cấp thuộc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh trúng cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, đó là các đồng chí:


1. Nguyễn Văn Khải, Ủy viên BCH TLĐ khoá X, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh. 


2. Hồ Bích Ngọc, Ủy viên BCH/LĐLĐTP Hồ Chí Minh khoá X, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1. 


3. Lê Thị Mỹ Châu, Ủy viên BCH TLĐ khoá X, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y Tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y Tế TP. Hồ Chí Minh. 


4. Trần Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất TP. Hồ Chí Minh.


5. Nguyễn Kim Dung, Ủy viên BCH/LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch CĐCS Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh.


6. Tạ Thị Minh Nguyệt, Công nhân Công ty cổ phần Bánh kẹo Á Châu ABC, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh.
5. Về vấn đề sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

5.1. Những nội dung cơ bản đã sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Điều lệ

- Về lời nói đầu: Về cơ bản như Điều lệ hiện hành, có biên tập và sửa đổi, bổ sung một số từ, ngữ.

- Về đoàn viên và cán bộ công đoàn (Chương I)

Điều 1. Làm rõ đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012. 

Điều 2. Thủ tục kết nạp đoàn viên và chuyển sinh hoạt công đoàn: 

+ Bổ sung điểm b, khoản 1: quy định về thủ tục tiếp nhận đơn gia nhập công đoàn của người lao động ở nơi chưa có công đoàn cơ sở.

+ Bổ sung quy định về giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt công đoàn đối với đoàn viên chưa có thẻ Công đoàn tại khoản 2.

Điều 3. Về quyền của đoàn viên: Biên tập lại và bổ sung khoản 1, khoản 3 và một số nội dung khác để phù hợp với quy định của Luật Công đoàn năm 2012.

Điều 6. Về nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn: Biên tập lại theo hướng tách nhiệm vụ và quyền riêng thành 2 khoản, bổ sung nội dung để phù hợp với quy định của Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012.

- Về nguyên tắc tổ chức và hệ thống tổ chức công đoàn (Chương II)

Điều 7. Chuyển nội dung đoạn cuối khoản 1 và khoản 5, Điều 7, Điều lệ hiện hành về khoản 3, Điều 7 (Dự thảo) để làm rõ quyền chỉ định của công đoàn cấp trên.

Điều 8 (bổ sung): Trên cơ sở quy định về huy hiệu Công đoàn Việt Nam tại phần đầu của Điều lệ hiện hành quy định về mẫu huy hiệu và việc sử dụng huy hiệu Công đoàn Việt Nam, những nội dung mô tả đặc điểm của huy hiệu quy định cụ thể trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ.

Điều 9 (sửa đổi, bổ sung Điều 8, Điều lệ hiện hành). Quy định về hệ thống tổ chức của tổ chức Công đoàn.

Trong đó:

+ Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

+ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương.

+ Xác định công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm: Liên đoàn lao động cấp huyện; công đoàn ngành địa phương; công đoàn trong các tổng công ty, tập đoàn (kể cả Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ); công đoàn các khu công nghiệp và một số công đoàn cấp trên khác có tính đặc thù. 

Điều 10. Về Đại hội công đoàn các cấp: Biên tập lại nội dung. 

Về nhiệm kỳ đại hội Công đoàn các cấp (điểm a, khoản 2): Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp là 5 năm 1 lần. Trường hợp công đoàn cơ sở có ít đoàn viên hoặc thường xuyên biến động, nếu có đề nghị bằng văn bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần. 
Điều 13. 

+ Chuyển nội dung Điều 14, Điều lệ hiện hành, quy định trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn các cấp về khoản 2 và điểm d, khoản 4 Điều 13 Dự thảo.

+ Sửa đổi quy định về tỷ lệ được bầu bổ sung BCH trong nhiệm kỳ là không quá 1/2 đối với CĐCS tại điểm a, khoản 3, đồng thời bổ sung quy định tại điểm b, khoản 3 về việc bầu bổ sung khi vượt quá số lượng quy định tại điểm a, khoản 3.

+ Về những trường hợp thôi tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp: Bổ sung quy định đối với trường hợp xin thôi ban chấp hành công đoàn các cấp theo nguyện vọng cá nhân.
+ Về thời gian hội nghị định kỳ của BCH công đoàn các cấp (khoản 5): Quy định thời gian hội nghị định kỳ đối với từng cấp công đoàn, trong đó bổ sung quy định về triệu tập hội nghị bất thường tại điểm a, khoản 5.

Điều 15. Chuyển nội dung về bầu chủ tịch CĐCS trực tiếp tại đại hội từ khoản 1, Điều 12 (Điều lệ hiện hành) về điểm a, khoản 4 (Dự thảo).
- Về tổ chức cơ sở của công đoàn (Chương III)

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều lệ hiện hành cho phù hợp với Luật Công đoàn năm 2012.

Điều 17 (bổ sung). Quy định về trình tự thành lập CĐCS.

Từ Điều 18, đến Điều 23. Quy định về nhiệm vụ của CĐCS, nghiệp đoàn, về cơ bản giữ nguyên như Điều lệ hiện hành, có biên tập nội dung phù hợp với quy định của Luật Công đoàn năm 2012 như sau:

+ Bổ sung nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản của công đoàn đối với công đoàn cơ sở.

+ Bổ sung quy định về chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức, quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh viên và giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Bỏ nội dung quy định về công đoàn cơ sở phân cấp nhiệm vụ tại Điều 23, Điều lệ hiện hành để quy định cụ thể trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ.

- Về tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Chương IV)

+ Bổ sung nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của công đoàn vào khoản 4 các điều từ Điều 25 đến Điều 29. Chỉnh lý, biên tập lại nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, từ Điều 24 đến Điều 29 (Dự thảo).

Điều 25. Công đoàn ngành địa phương.

+ Nhập nội dung khoản 2, khoản 3, Điều 25 (Điều lệ hiện hành) vào khoản 2 Điều 25 (Dự thảo).

+ Bổ sung khoản 3, quy định về quyền thành lập, giải thể CĐCS của công đoàn ngành địa phương (Điều lệ hiện hành chưa quy định).

+ Biên tập lại khoản 4, Điều 25 về nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn ngành địa phương.

Điều 26. Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: 

Biên tập lại nội dung Điều 26 Điều lệ hiện hành để làm rõ về mô hình tổ chức và đối tượng tập hợp của liên đoàn lao động cấp huyện.

- Về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, Cơ quan Trung ương của Công đoàn Việt Nam (Chương V)

- Bổ sung nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn vào các Điều 30, Điều 31. 

- Chỉnh lý, sổ sung hoặc biên tập lại nội dung các Điều 31, Điều 32 và Điều 34.

Điều 32 (bổ sung). Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam: 

Quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam (khoản 1); Đối tượng kết nạp vào công đoàn trong quân đội (khoản 2); Cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn trong quân đội (khoản 3, khoản 4).

Điều 33 (bổ sung). Công đoàn Công an nhân dân Việt Nam: 

Quy định địa vị pháp lý của Công đoàn Công an (khoản 1); Đối tượng kết nạp vào Công đoàn Công an (khoản 2); quyền hạn của Công đoàn Công an (khoản 3); Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Công an (khoản 4).

Quy định về Công đoàn Công an như Dự thảo có BCH ở cấp ngành (Công đoàn Công an), cấp trên trực tiếp cơ sở (Tổng cục, Công an tỉnh, thành phố), công đoàn cơ sở (quy định hiện hành chỉ có BCH ở CĐCS). Dự thảo quy định về công đoàn trong lực lượng công an nhân dân phù hợp với chủ trương của Đảng ủy Công an TW về đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong công an nhân dân.

- Về công tác nữ công (Chương VI): Tách Điều 34, Điều lệ hiện hành thành 2 điều (Dự thảo):

Điều 35: Quy định về vai trò của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn.

Điều 36: Quy định về ban nữ công của các cấp công đoàn, trong đó chuyển một số quy định của mục 19, Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam để bổ sung quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 36 của Dự thảo.
- Về tài chính và tài sản công đoàn (Chương VII)

Điều 37. Tài chính công đoàn:

+ Sửa đổi quy định về tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 tại điểm b, khoản 1.

+ Sửa đổi quy định về các khoản chi theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 tại khoản 2.

+ Nhập nội dung quy định tại Điều 40, Điều lệ hiện hành về quản lý tài chính công đoàn vào khoản 3, Điều 37 Dự thảo.

- Về khen thưởng, kỷ luật (Chương IX)

Điều 44. Kỷ luật: sửa đổi, bổ sung khoản 2. Tách hình thức kỷ luật của cán bộ công đoàn không chuyên trách, cán bộ công đoàn chuyên trách và đoàn viên công đoàn thành 3 điểm riêng để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
6. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
Thông qua việc tập hợp ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ của các cấp công đoàn và ý kiến ở các cuộc hội thảo góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), còn có một số vấn đề có ý kiến khác nhau như sau: 
- Về công đoàn giáo dục huyện: có 04 loại ý kiến khác nhau:

+ Một số ý kiến đề nghị chuyển công đoàn giáo dục về trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh. 

+ Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.

+ Một số ý kiến đề nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện, chuyển CĐCS trường học về trực thuộc LĐLĐ cấp huyện.

+ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị, có thể nghiên cứu, xem xét chuyển Công đoàn Giáo dục huyện về trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh, nhưng trước mắt nên giữ nguyên như quy định hiện hành, thực hiện thí điểm các mô hình khác nhau trước khi quyết định các phương án thay đổi.

Vấn đề tổ chức, chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục huyện đã được nhiều lần thảo luận tại các kỳ Đại hội gần đây. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X) vấn đề này cũng được đặt ra và lấy ý kiến rộng rãi các cấp công đoàn. Tuy nhiên, Ban Chấp hành (khóa X) nhận thấy chưa đủ căn cứ lý luận, thực tiễn và chưa có sự đồng thuận cao, vì vậy, Ban Chấp hành khóa X đề nghị trước mắt giữ nguyên như Điều lệ hiện hành, giao Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành khóa XI nghiên cứu các mô hình tổ chức, chỉ đạo của công đoàn các trường học, tổng kết, đánh giá để xác định mô hình tổ chức, chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục huyện để có cơ sở sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong giai đoạn tiếp theo. 

- Về tên gọi của tổ chức: 

Trong quá trình lấy ý kiến đoàn viên, người lao động và đại hội công đoàn các cấp, tuyệt đại đa số ý kiến đề nghị nên thống nhất tên gọi của tổ chức là “Công đoàn Việt Nam”, tên gọi của các cấp công đoàn là “Công đoàn”. Trong đó đề nghị đổi tên gọi cấp Trung ương là “Công đoàn Việt Nam” hoặc “Tổng Công đoàn Việt Nam”; đổi tên gọi của LĐLĐ cấp tỉnh, LĐLĐ cấp huyện thành “Công đoàn tỉnh..,”, “Công đoàn huyện…” để tránh việc đặt tên gọi của các cấp công đoàn không thống nhất như hiện nay.

Ban Chấp hành (Khóa X) đã trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (ngày 02/7/2013) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ thông báo kết luận của Ban Bí thư TW Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chấp hành (khóa X) thống nhất đề nghị Đại hội không thảo luận việc đổi tên gọi và giữ nguyên như Điều lệ hiện hành.

- Về nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp: Có 2 loại ý kiến:

+ Hầu hết các ý kiến nhất trí quy định thống nhất 5 năm như dự thảo.

+ Một số ít ý kiến băn khoăn với nhiệm kỳ 5 năm của CĐCS khu vực ngoài nhà nước có biến động lao động lớn, ban chấp hành CĐCS trong nhiệm kỳ sẽ thay đổi nhiều. Vì vậy cần quy định nhiệm kỳ CĐCS nên giữ nguyên như Điều lệ hiện hành. 

Tiếp thu ý kiến của các cấp công đoàn và ý kiến tại các kỳ họp Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TLĐ, Ban Chấp hành (khóa X) đề nghị quy định thống nhất nhiệm kỳ 5 năm như Dự thảo, đồng thời cần có quy định về hội nghị giữa nhiệm kỳ trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ. 

Việc quy định nhiệm kỳ 5 năm sẽ có lợi đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp, trong trường hợp hết hạn HĐLĐ mà chưa kết thúc nhiệm kỳ đại hội công đoàn thì được kéo dài HĐLĐ theo quy định của pháp luật. 

- Về quy định thời gian hội nghị định kỳ của BCH: Có 03 loại ý kiến khác nhau: 

+ Đa số ý kiến nhất trí như dự thảo về thời gian sinh hoạt BCH các cấp như dự thảo.

+ Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như Điều lệ hiện hành.

+ Một số ít ý kiến đề nghị quy định về định kỳ sinh hoạt của tổ công đoàn trong Điều lệ.

Ban Chấp hành (khóa X) đề nghị quy định như nội dung khoản 5, Điều 13 Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). 

- Về thành lập CĐCS:

+ Về điều kiện thành lập CĐCS: Có 3 loại ý kiến khác nhau: 

* Đa số nhất trí như dự thảo quy định 5 đoàn viên đủ điều kiện thành lập CĐCS, 10 đoàn viên đủ điều kiện thành lập nghiệp đoàn.

* Một số ít ý kiến đề nghị điều kiện thành lập CĐCS đủ 10 đoàn viên.

* Có ý kiến đề nghị điều kiện thành lập CĐCS ở khu vực hành chính sự nghiệp là 5 đoàn viên, doanh nghiệp là 10 đoàn viên.

Ban Chấp hành TLĐ (khóa X) đề nghị quy định như Dự thảo (đối với CĐCS: có ít nhất 5 đoàn viên hoặc người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn; đối với nghiệp đoàn: có ít nhất 10 đoàn viên hoặc người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn).

+ Về trình tự, thủ tục thành lập CĐCS: Có 2 loại ý kiến khác nhau:

* Đa số nhất trí như dự thảo quy định về trình tự thành lập CĐCS của người lao động và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

* Một số ý kiến đề nghị việc thành lập CĐCS do người lao động thành lập, công đoàn cấp trên công nhận.

Ban Chấp hành TLĐ (khóa X) đề nghị quy định như Dự thảo, giao cho Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành khóa XI nghiên cứu hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục thành lập CĐCS trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Về Công đoàn Viên chức Việt Nam :

Quá trình lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và công đoàn viên chức một số tỉnh, thành phố đề nghị quy định riêng một điều về Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong đó quy định phạm vi, đối tượng tập hợp, mô hình tổ chức, chỉ đạo, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đề nghị đổi tên gọi Công đoàn Viên chức.
Ban Chấp hành (Khóa X) cho rằng: Công đoàn Viên chức là công đoàn đoàn ngành TW, được tổ chức và hoạt động theo Điều 30 (Điều lệ hiện hành) và các quy định khác có liên quan. Trong quá trình thảo luận có ý kiến đề nghị khác nhau và chưa đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để quy định riêng một điều về công đoàn viên chức trong Điều lệ và đổi tên “Công đoàn Viên chức” thành “Công đoàn Công chức, Viên chức”. Vì vậy, đề nghị chưa quy định riêng một điều về Công đoàn Viên chức, giữ nguyên tên gọi của Công đoàn Viên chức; giao Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành khóa XI tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn chi tiết về phạm vi, đối tượng tập hợp và một số nhiệm vụ đặc thù của Công đoàn Viên chức trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Về công đoàn trong lực lượng vũ trang: Có 3 loại ý kiến khác nhau:

+ Đa số ý kiến nhất trí quy định công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công đoàn trong Công an nhân dân với nội dung như Dự thảo. 

+ Một số ý kiến đề nghị nội dung quy định của Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân cần thống nhất về đối tượng tập hợp, tổ chức và chỉ đạo hoạt động.

+ Một số ít ý kiến đề nghị chỉ nên quy định chung về công đoàn trong LLVT như Điều lệ hiện hành nhưng cần cụ thể hơn.

Căn cứ các quy định mang tính đặc thù trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Khóa X đã chỉ đạo việc nghiên cứu, khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đồng thời đã thảo luận với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa X) đã thống nhất nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Điều 32), Công đoàn Công an nhân dân Việt Nam (Điều 33) như Dự thảo.

- Về tài chính công đoàn: 

- Đa số ý kiến đề nghị thu đoàn phí công đoàn bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

- Một số ý kiến đề nghị thu đoàn phí công đoàn bằng 1% tiền lương thực trả.

Ban Chấp hành (khóa X) đề nghị tỷ lệ thu đoàn phí giữ nguyên như Điều lệ hiện hành.
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